1
6

	Ngày 20 tháng 11 năm 2025
	Họ và tên giáo viên: Nguyễn Thị Mỹ Hà

Tổ chuyên môn: KHTN -  CÔNG NGHỆ


CHỦ ĐỀ 2:      DỤNG CỤ ĐO ĐIỆN CƠ BẢN
Môn học: CÔNG NGHỆ : Lớp: 9A4
Thời gian thực hiện: 1 tiết (20)
I. MỤC TIÊU BÀI HỌC:  Sau bài học này học sinh phải:
 1. Về kiến thức:


· Trình bày được công dụng và các bộ phận chính của một số dụng cụ đo điện cơ bản.

· Nêu được quy trình sử dụng của một số dụng cụ đo điện cơ bản.
· Sử dụng một số dụng cụ đo điện cơ bản đúng, an toàn và hiệu quả .
· Tích hợp GDBVMT-BĐKH-PCTT”

2. Về năng lực:

  2.1. Năng lực công nghệ: 

- Tóm tắt được các kiến thức, kĩ năng cơ bản về dụng cụ đo điện: Công tơ điện, Ampe kìm.
- Giao tiếp công nghệ: + Sử dụng đúng cách các dụng cụ đo điện cơ bản.
                                     + Đọc được kết quả đo điện trên  các dụng cụ đo điện.

- Đánh giá công nghệ: Đưa ra đánh giá, nhận xét về phạm vi sử dụng của một số dụng cụ đo điện cơ bản. Đánh giá độ chính xác của phép đo, dụng cụ đo.

- Thiết kế kĩ thuật:  Thuần thục trong việc sử dụng các dụng đo trong các phép đo, đọc chính xác kết quả đo.
- Bảo quản, sử dụng thiết bị tiết kiệm và thân thiện với môi trường.

  2.2. Năng lực chung:

- Năng lực tự chủ, tự học: Vận dụng linh hoạt những kiến thức, kĩ năng đã học về dụng cụ đo điện để giải quyết vấn đề trong những tình huống mới.

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết sử dụng ngôn ngữ kết hợp với hình ảnh để trình bày thông tin, ý tưởng và thảo luận những vấn đề dụng cụ đo điện cơ bản; biết chủ động và gương mẫu hoàn thành phần việc được giao, góp ý điều chỉnh thúc đẩy hoạt động chung, khiêm tốn học hỏi các thành viên trong nhóm.
- Năng lực bảo vệ môi trường: nhận thức được tác hại của việc thải bỏ thiết bị điện không đúng cách và đề xuất biện pháp xử lý.

- Năng lực giải quyết vấn đề: Giải quyết được các tình huống đặt ra.

3. Về phẩm chất:

-  Chăm chỉ: Có ý thức vận dụng kiến thức , kĩ năng đã học về các dụng cụ đo điện  cơ bản vào học tập và ứng dụng thực tiễn.

- Trách nhiệm: Tích cực trong các hoạt động.

- Hiểu được mối liên hệ giữa sử dụng dụng cụ đo điện an toàn – tiết kiệm – thân thiện môi trường
- Biết bảo quản, tái sử dụng dụng cụ để giảm chất thải điện tử.

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU:
1. Thiết bị dạy học:

- Máy chiếu, máy tính, màn hình hiển thị, hoặc Smart Tivi.

2. Học liệu:

- Tài liệu: SGK, SGV, SBT Công nghệ 9 Lắp đặt mạng điện trong nhà. KHBD chủ đề 2
- Giấy A4. Phiếu học tập. Ảnh, power point. Các dụng cụ đo điện  cơ bản: Công tơ điện một pha, Đồng hồ vạn năng (VOM), Ampe kìm.

- Sách  SGK, SGV, SBT Công nghệ 9 Lắp đặt mạng điện trong nhà. 

- Máy tính, máy chiếu để cung cấp thêm những hình ảnh minh họa các dụng cụ đo điện  cơ bản : Công tơ điện một pha, Ampe kìm.

- Dụng cụ học tập phục vụ cho quá trình hoạt động nhóm

	PHIẾU HỌC TẬP SỐ 1     NHÓM: ………
Yêu cầu: Quan sát hình ảnh SG,  thảo luận nhóm và trả lời các câu hỏi
1. Công tơ điện một pha được sử dụng để đo  đại lượng điện nào của mạng điện trong nhà ?

2. Em hãy tìm hiểu Ampe kìm và cho biết Ampe kìm có thể sử dụng để đo, kiểm tra những đại lượng điện nào của mạng điện trong nhà?

  


III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:

1. HOẠT ĐỘNG 1: MỞ ĐẦU - Giới thiệu bài mới (5’)
a. Mục tiêu: Khơi gợi nhu cầu tìm hiểu về chức năng, ứng dụng của các dụng cụ đo điện thường dùng để đo và kiểm tra  các  đại lượng điện trong mạng điện  gia đình (MĐSH).

b. Nội dung: HS trả lời được câu hỏi:

Em hãy kể tên các dụng cụ đo, kiểm tra  điện  thường sử dụng trong mạng điện gia đình (Mạng điện sinh hoạt) ?

- Trình chiếu Slide 1
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- GV giới thiệu mạch điện. Gợi mở để HS nhận diện được các dụng cụ đo điện thường dùng trong gia đình: Công tơ điện một pha, Đồng hồ vạn năng (VOM), Ampe kìm.
- GV giới thiệu: Công tơ điện một pha, Đồng hồ vạn năng (VOM), Ampe kìm.
c. Sản phẩm:  Tìm hiểu ứng dụng, sử dụng của các loại dụng cụ đo điệ cơ bản trong  mạng điện gia đình.

 d. Tổ chức thực hiện:

· Giao nhiệm vụ học tập:

- GV yêu cầu HS quan sát và thảo luận trao đổi, thảo luận nhóm cặp bàn, trả lời câu hỏi trong thời gian 1 phút.

- HS quan sát, theo dõi và tiếp nhận nhiệm vụ.                                  

· Thực hiện nhiệm vụ:

- HS quan sát, trao đổi nhóm cặp bàn, trả lời câu hỏi.

· Báo cáo, thảo luận:

- GV yêu cầu đại diện nhóm trình bày, nhóm khác nhận xét và bổ sung thêm.

· Kết luận và nhận định:

- GV nhận xét trình bày của HS ở các nhóm. Bổ sung thêm kiến thức.

- GV chốt lại kiến thức.

- GV vào bài mới: Để sử dụng các dụng cụ đo điện an toàn, chính xác, bền lâu thì người sử dụng cần có những kiến thức cơ bản nào? Để trả lời được các câu hỏi trên thì chúng ta vào bài học mới: DỤNG CỤ ĐO ĐIỆN CƠ BẢN.
- Trình chiếu Slide 2
- HS định hình nhiệm vụ học tập.
2. HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI (30’)
1. CÔNG TƠ ĐIỆN MỘT PHA: (10’)
a. Mục tiêu: Kích thích nhu cầu tìm hiểu về công dụng, cấu tạo, ứng dụng của công tơ điện một pha dùng trong  mạng điện gia đình.

b.  Nội dung: Công dụng, các bộ phận chính của Công tơ điện một pha.

c. Sản phẩm: Trình bày được công dụng, các bộ phận chính của công tơ điện một pha.
d. Tổ chức thực hiện:

· Giao nhiệm vụ học tập:

- Trình chiếu Slide 3
- Sử dụng PPDH thảo luận, thuyết trình, tổ chức HS hoạt động nhóm tìm hiểu công tơ điện một pha.
- Trình chiếu Slide 4
- Cho HS xem Hình 2.2, yêu cầu HS trả lời câu hỏi: 

Công tơ điện một pha như minh hoạ ở Hình 2.2 được sử dụng để đo đại lượng điện nào của mạng điện trong nhà?
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- GV gợi mở giúp HS nêu công dụng của công tơ điện một pha trong gia đình.
- GV yêu cầu HS mô tả các bộ phận chính của công tơ điện một pha.
- GV yêu cầu HS tóm tắt những thông tin vừa tìm được để đúc kết thành kiến thức của bài học.
-Giúp HS tóm tắt những thông tin vừa tìm được để đúc kết thành kiến thức của bài học.

· Thực hiện nhiệm vụ:

- Quan sát Hình 2.2, thảo luận nhóm,  trả lời câu hỏi và thực hiện yêu cầu của GV.

-   Đúc kết  kiến thức của bài học và ghi vào vở.

· Báo cáo, thảo luận:

-  GV yêu cầu đại diện nhóm trình bày, nhóm khác nhận xét và bổ sung.

-  Đại diện nhóm trình bày, nhóm khác nhận xét và bổ sung.

-  GV bổ sung thêm  ( nếu có) và khắc sâu kiến thức.

· Kết luận và nhận định:

-  GV nhận xét trình bày của HS.

- GV chốt lại và khắc sâu kiến thức về công tắc.
Tích hợp BVMT:
· Nêu ý nghĩa của việc đo đúng điện năng để tiết kiệm điện – giảm phát thải CO₂.

· Khuyến khích dùng công tơ điện tử thông minh giúp kiểm soát năng lượng tốt hơn.

- Trình chiếu Slide 5
+ Công dụng: Công tơ điện một pha được sử dụng để đo điện năng tiêu thụ của các đồ dùng điện dùng trong gia đình.
+ Cấu tạo: gồm 3 bộ phận chính: Màn hình hiển thị; Vỏ công tơ điện; Các cực nối điện.
2. AMPE KÌM ( AMPE KẸP ): (20’)
a. Mục tiêu: Kích thích nhu cầu tìm hiểu về công dụng, cấu tạo, ứng dụng của Ampe kìm.

b. Nội dung: Công dụng, các bộ phận chính của Ampe kìm.

c. Sản phẩm: Trình bày được công dụng, các bộ phận chính của Ampe kìm.
d. Tổ chức thực hiện:
Nhiệm vụ 1: Tìm hiểu các bộ phận chính của Ampe Kìm.
· Giao nhiệm vụ học tập:

-  Sử dụng PPDH thuyết trình, trực quan, KTDH chia sẻ nhóm cặp bàn, hướng dẫn HS tìm hiểu hình dạng ngoài, công dụng của  Ampe Kìm,  các bộ phận chính của Ampe Kìm.
- Trình chiếu Slide 6
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-GVyêu cầu HS quan sát Hình 2.4, giới thiệu vật thật về các bộ phận chính của Ampe Kìm,  trả lời các câu hỏi và thực hiện yêu cầu trong SGK:

Em hãy tìm hiểu Ampe Kìm như minh họa ở Hình 2.4 và cho biết Ampe Kìm có thể sử dụng để đo, kiểm tra những đại lượng điện nào của mạng điện trong nhà ?

· Dẫn dắt, yêu cầu HS tìm hiểu và mô tả các bộ phận chính của Ampe Kìm.
- Giúp HS tóm tắt những thông tin vừa tìm được để đúc kết thành kiến thức của bài học.
· Thực hiện nhiệm vụ:

- HS nhận nhóm, phân chia nhiệm vụ từng thành viên, tiến hành thảo luận nhóm và trả lời được  câu hỏi trong PHT số 1

- GV theo dõi và giúp đỡ các nhóm học sinh.             

· Báo cáo, thảo luận:

- HS nêu công dụng, mô tả các bộ phận chính của Ampe Kìm
- Các HS khác lắng nghe và bổ sung ý kiến.
-  GV bổ sung thêm  ( nếu có) và khắc sâu kiến thức.
· Kết luận và nhận định:

-  GV nhận xét trình bày của HS.

- GV cho HS khám phá một số kiến thức bổ sung về Ampe Kìm.

- GV chốt lại và khắc sâu kiến thức về Ampe Kìm.
- Trình chiếu Slide 7

Nội dung cần đạt:
+ Công dụng: Ampe Kìm được sử dụng để đo Cường độ dòng điện xoay chiều. Ngoài ra, Ampe Kìm còn tích hợp chức năng đo điện áp xoay chiều (V~),  Điện trở.

+ Cấu tạo: gồm các bộ phận chính: 

· Vỏ Ampe Kìm.

· Hàm kẹp.

· Thang đo.

· Màn hình hiển thị.

· Giắc cắm que đo.

· Lẫy mở hàm kẹp.

· Núm xoay chọn thang đo.

· Que đo.

Nhiệm vụ 2: Tìm hiểu Quy trình sử dụng Ampe Kìm.

a. Mục tiêu: Giúp HS vận dụng các kiến thức đã học về Ampe Kìm, sử dụng thành thạo Ampe Kìm trong các phép đo: Cường độ dòng điện xoay chiều, Điện áp xoay chiều, Điện trở. Đọc chính xác giá trị đo.

b. Nội dung:  Quy trình sử dụng Ampe Kìm.

c. Sản phẩm: Báo cáo nhóm và hoàn thành trả lời câu hỏi.

d. Tổ chức thực hiện:

· Giao nhiệm vụ học tập:

- Trình chiếu Slide 8 – Hình 2.5  SGK trang 10.
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- Sử dụng PPDH thảo luận, KTDH chia sẻ nhóm đôi, tổ chức HS hoạt động nhóm để tìm hiểu quy trình sử dụng Ampe Kìm để đo các đại lượng: Cường độ dòng điện xoay chiều, Điện áp xoay chiều, Điện trở.

- GV dẫn dắt, yêu cầu HS nêu các bước đo đại lượng điện bằng Ampe Kìm.
- GV hướng dẫn HS nhận biết các đại lượng điện và thang đo trên Ampe Kìm.
- GV thao tác mẫu từng bước sử dụng Ampe Kìm.
- GV yêu cầu HS mô tả từng bước sử dụng Ampe Kìm.
- GV hướng dẫn HS đọc kết quả đo.
- GV yêu cầu HS tóm tắt thông tin tìm được để đúc kết thành kiến thức của bài học.
· Thực hiện nhiệm vụ:

- HS lắng nghe GV hướng dẫn, thực hiện yêu cầu của GV.
- HS đúc kết kiến thức của bài học.
· Báo cáo, thảo luận:

- HS nêu các bước của quy trình sử dụng Ampe Kìm.
- Các HS khác lắng nghe và bổ sung ý kiến.
-  GV bổ sung thêm  ( nếu có) và khắc sâu kiến thức.
· Kết luận và nhận định:

- HS trình bày quy trình sử dụng Ampe Kìm.

- GV nhận xét và  bổ sung thêm phần trình bày của HS.

- GV cho HS khám phá một số kiến thức cần lưu ý khi sử dụng Ampe Kìm.

- GV chốt lại và khắc sâu kiến thức về  Quy trình sử dụng Ampe Kìm.
- Trình chiếu Slide 9

Nội dung cần đạt:
Ampe kìm được sử dụng để đo cường độ dòng điện xoay chiều cho tải tiêu thụ điện. Thực hiện theo các bước:

· Bước 1:
- Xác định giá trị lớn nhất của cường độ dòng điện cần đo.

· Chọn thang đo (Cường độ dòng điện) thích hợp ( 200A; 600A)

· Bước 2:       - Kẹp một đầu dây điện cấp nguồn cho tải tiêu thụ vào hàm kẹp.

· Bước 3:
- Đọc kết quả đo trên màn hình.

Lưu ý: - Ngoài chức năng đo cường độ dòng điện xoay chiều, Ampe Kìm còn dùng để đo Điện áp xoay chiều, đo Điện trở. Thao tác đo giống như trên VOM.


- Khi không sử dụng ta xoay núm chọn thang đo về vị trí OFF.

- GV chuyển sang hoạt động Luyện tập.
3. HOẠT ĐỘNG 3:  LUYỆN TẬP (5’)
a. Mục tiêu: Thông qua hoạt động, HS củng cố kiến thức đã học về các dụng cụ đo điện cơ bản.

b. Nội dung: GV nêu nhiệm vụ; HS trả lời để luyện tập các kiến thức đã học.
c. Sản phẩm học tập: HS chọn được đáp án đúng cho câu hỏi trắc nghiệm và bài tập luyện tập.

d. Tổ chức thực hiện:

· Giao nhiệm vụ học tập:

- GV nêu yêu cầu: 

Khoanh tròn vào đáp án đặt trước câu trả lời đúng

Câu 1: Công tơ điện một pha không bao gồm bộ phận nào?

A. Vỏ.




B. Thang đo.

C. Màn hình hiển thị.


D. Các cực nối điện.
Câu 2: Đâu không phải bộ phận trong ampe kìm?

A. Hàm kẹp.





B. Que đo.

C. Cực nối điện.




D. Lẫy mở hàm kẹp.
Câu 4: Thang đo trong đồng hồ vạn năng có nhiệm vụ gì?

A. Là giá trị tối thiểu mà phép đo có thể thực hiện được.

- GV vận dụng lấy điểm KTTX

- GV yêu cầu HS thảo luận theo nhóm đôi và hoàn thành nội dung Luyện tập (SGK – tr15)

1. Hãy nêu công dụng của công tơ điện?
2. Hãy nêu các bộ phận chính của ampe kìm và các bước sử dụng ampe kìm để đo cường độ dòng điện xoay chiều?.

· Thực hiện nhiệm vụ:

- HS vận dụng kiến thức đã học và trả lời câu hỏi. 

- GV hướng dẫn, theo dõi, hỗ trợ HS nếu cần thiết. 

· Báo cáo, thảo luận:

- GV mời đại diện HS trả lời:

	Câu 1
	Câu 2
	Câu 3

	B
	C
	A


Luyện tập (SGK – tr15)

1. Công tơ điện có công dụng để đo điện năng tiêu thụ hay công suất tiêu thụ điện của một hộ gia đình, một công ty hay một tòa nhà,…
2. Ampe kìm có các bộ phận chính gồm:

+ Hàm kẹp.

+ Vỏ ampe kìm.

+ Thang đo.

+ Màn hình hiển thị.

+ Giắc cắm que đo.

+ Lẫy mở hàm kẹp.

+ Núm xoay chọn thang đo. 

+ Que đo.

- Quy trình sử dụng ampe kìm

+ Bước 1: Xác định giá trị lớn nhất của cường độ dòng điện xoay chiều cần đo và chọn thang đo cường độ dòng điện xoay chiều phù hợp trên đồng hồ.

+ Bước 2: Kẹp một dây điện cấp nguồn cho tải tiêu thụ điện vào hàm kẹp.

+ Bước 3: Đọc kết quả đo trên màn hình hiển thị.

- GV mời đại diện HS khác nhận xét, bổ sung. 

· Kết luận và nhận định:

- GV đánh giá, nhận xét, chuẩn kiến thức.
- Tích hợp bảo vệ môi trường: Học sinh thảo luận cách tiết kiệm điện năng khi sử dụng thiết bị gia đình (điều hòa, tủ lạnh, bóng đèn...).

- GV chuyển sang nội dung Vận dụng.

4. HOẠT ĐỘNG 4:  VẬN DỤNG (5’)
a. Mục tiêu: HS vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học để đo kiểm tra điện áp của nguồn điện một chiều, kiểm tra thông mạch và hở mạch của tiếp điểm aptomat một pha bằng VOM.

b. Nội dung: GV hướng dẫn HS thực hiện nhiệm vụ ở nhà, vận dụng kiến thức đã học để hoàn thành.

c. Sản phẩm học tập: Câu trả lời của HS về bài tập được giao.

d. Tổ chức thực hiện:

· Giao nhiệm vụ học tập:

1. Tìm hiểu kiến thức VOM.

2. Sử dụng VOM để kiểm tra thông mạch và đo một số đại lượng điện:U, I, R
· Thực hiện nhiệm vụ:

- HS thực hiện nhiệm vụ ở nhà.

- GV hướng dẫn, theo dõi, hỗ trợ HS nếu cần thiết. 

· Báo cáo, thảo luận:

- GV yêu cầu HS báo cáo kế hoạch học tập vào giờ sau.

· Kết luận và nhận định:

- GV đánh giá, nhận xét, chuẩn kiến thức, kết thúc tiết học.

Vỏ công tơ điện











Màn hình hiển thị





Các cực nối điện





Câu 3: Công dụng của công tơ điện một pha là gì?


A. Đo điện năng tiêu thụ của các đồ dùng điện trong gia đình.


B. Đo các thông số điện.


C. Đo cường độ dòng điện xoay chiều.


D. Đo điện áp một chiều hoặc xoay chiều.















